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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) và tô vào phiếu làm bài
Câu 1. Điều nào sau đây là sai khi nói về cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô?


A. Gần gũi, cởi mở trò chuyện, khiêm tốn học hỏi thầy cô.


B. Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo.


C. Thường xuyên đến nhà thầy cô chơi để thầy cô yêu quý mình hơn.


D. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập.

Câu 2. Trường hợp nào sau đây thể hiện sự tự tin đối với những đặc điểm của bản thân?


A. Thủy học giỏi môn Toán và luôn sẵn sàng hướng dẫn các bạn giải bài tập Toán.


B. Sơn từ chối giúp đỡ bạn bè trong lớp hoàn thành bài thuyết trình cô giáo giao.


C. Kiên nhờ cha mẹ xin vắng học một buổi vì nghĩ rằng hôm nay đến lượt mình được cô giáo mời lên bảng giải bài tập.


D. Minh rụt rè, không phát biểu ý kiến trong giờ học môn Hóa dù biết câu trả lời.

Câu 3. Biểu hiện nào không thể hiện sự tự tin về đặc điểm riêng của bản thân trong cuộc sống hằng ngày?


A. Chấp nhận và yêu thương bản thân.

B. Ngại chia sẻ quan điểm trước đám đông.

C. Học hỏi và phát triển bản thân.

D. Tập trung vào những mặt tích cực của bản thân.
Câu 4. Huyền quen Hùng qua mạng xã hội. Một hôm, Hùng có ý rủ Huyền đi chơi xa. Nếu là Huyền, em sẽ làm gì?


A. Từ chối để tránh nguy cơ rủi ro xảy ra.

B. Đồng ý nhưng hẹn vào hôm khác.

C. Đồng ý và đi thử xem Hùng có ý định gì với mình không.

D. Đồng ý và đi chơi như những người bạn bình thường.
Câu 5. Điều nào sau đây không phải là đặc điểm riêng của bản thân?


A. Sức khỏe, năng lực, sở trường.
B. Phẩm chất, kỹ năng sống.


C. Hứng thú, sở thích, thói quen.
D. Các mối quan hệ với bạn bè.

Câu 6. Gia đình Hoa là một gia đình hạnh phúc. Hoa luôn được bố mẹ quan tâm, chăm sóc. Hằng ngày, Hoa thường thấy bố vui vẻ sau mỗi buổi đi làm về và nghe bố kể về những thành tựu của bố tại công ty. Bỗng dưng tai nạn ập đến, bố Hoa vĩnh viễn mất đi sức lao động. Theo em Hoa nên là gì để vượt qua cú sốc này?


A. Hoa nên giãi bày cảm xúc thật với bố mẹ và nói ra suy nghĩ tiêu cực của bản thân để bố mẹ có thể chia sẻ cùng Hoa.

B. Hoa nên cố gắng giấu cảm xúc, giữ những suy nghĩ cho riêng mình để không làm ảnh hưởng đến tinh thần của bố mẹ thêm.

C. Hoa nên điều chỉnh cảm xúc để trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và quyết đoán thay phần của bố trong cuộc sống, công việc hàng ngày.

D. Hoa nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, tránh xúc động quá mức, suy nghĩ tích cực hơn để làm chỗ dựa về tinh thần cho bố mẹ.
Câu 7. Làm thế nào để phát triển được mối quan hệ hoà đồng với thầy cô và các bạn?


A. Kì thị sự khác biệt.

B. Không nên giao tiếp với nhiều bạn.

C. Giữ khoảng cách với thầy cô.

D. Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn.
Câu 8. Tiến là một học sinh mới chuyển đến lớp 11A2. Tuy nhiên, Tiến là người nhút nhát nên giờ ra chơi thường ngồi một mình trong lớp không chơi cùng các bạn. Nếu em là bạn cùng lớp với Tiến, em có đề xuất gì để giúp Tiến điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi?


A. Không quan tâm vì Tiến là người mới, nếu muốn chơi cùng thì Tiến phải là người chủ động.

B. Thiết kế một hoạt động, trò chơi gồm nhiều thành viên, mời Tiến tham gia cùng để Tiến gần gũi các bạn hơn.

C. Không giao tiếp nhiều với Tiến bởi Tiến khác biệt trong lớp.

D. Không chơi với Tiến bởi bạn là người không hòa đồng, không chủ động bắt chuyện với các bạn trong lớp.
Câu 9. Khi thay đổi môi trường học tập mới, các em cần thực hiện tự điều chỉnh, thay đổi bản thân để làm gì?


A. Tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp.

B. Học theo phương pháp học cũ.

C. Thích nghi với môi trường và vượt qua những khó khăn.

D. Không thích nghi được với môi trường mới.
Câu 10. Nhân ngày 20/11, nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 nhưng bạn Lan không tham gia vì không thích. Nếu là em, em sẽ khuyên bạn Lan như thế nào?


A. Không chơi với bạn Lan nữa.

B. Đồng tình với việc làm đó vì cho rằng mỗi bạn có một sở thích khác nhau.

C. Nói cho Lan hiểu về ý nghĩa của hoạt động này và khuyên Lan cùng tham gia.

D. Ủng hộ việc làm của Lan.
Câu 11. Đâu không phải là tiêu chí xác định đặc điểm riêng của bản thân?


A. Phẩm chất.
B. Sức khỏe.
C. Sở trường.
D. Niềm vui.
Câu 12. Điều nào sau đây thể hiện cách làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè ở trường và qua mạng xã hội?


A. Kiên định và khéo léo từ chối khi bạn rủ tham gia vào các hành vi phạm pháp, các tệ nạn xã hội.


B. Trong mọi trường hợp luôn chủ động lôi cuốn các bạn cùng tham gia các hoạt động, không chấp nhận bạn lôi cuốn mình.


C. Chỉ kết bạn và trò chuyện với các bạn học cùng lớp.


D. Không kết bạn và trò chuyện thông qua mạng xã hội.

Câu 13. Đâu không phải là điểm mạnh của học sinh trong học tập?


A. Tích cực giơ tay phát biểu.

B. Nghiêm túc trong thi cử.

C. Quay cóp trong giờ kiểm tra.

D. Chủ động học tập, tìm hiểu về bài học.
Câu 14. Đâu không phải là biểu hiện tự tin về đặc điểm riêng của bản thân?

A. Tự khẳng định nét riêng của bản thân.

B. Suy nghĩ mặc cảm về khuyết điểm của bản thân.

C. Tích cực tham gia hoạt động tập thể.

D. Tự tin thể hiện khả năng riêng của bản thân trước mọi người.
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Lựa chọn cách xử lý các tình huống sau:
a) Tình huống 1: Trong lớp có nhóm bạn ba người chơi thân với nhau là Hùng, Nam và Ánh. Ba bạn luôn đồng hành cùng nhau trong học tập cũng như các hoạt động khác trong cuộc sống. Tuy nhiên gần đây Hùng thường xuyên rủ Ánh học nhóm sau giờ học mà không rủ Nam. Nam cảm thấy bị tách biệt ra khỏi nhóm và có chút chạnh lòng vì không hiểu vì sao Hùng lại cư xử như vậy. Nếu em là Nam thì em sẽ làm gì?

b) Tình huống 2: Do công việc của bố nên Bích và cả gia đình chuyển chỗ ở đến một địa phương khác. Buổi đầu tiên đến lớp học mới, Bích được cô giáo chủ nhiệm dẫn vào lớp và giới thiệu với các bạn trong lớp. Bích rất lo lắng và bỡ ngỡ. Nếu là Bích, em sẽ làm gì để sớm thích ứng được với môi trường mới?
Câu 2. Em  hãy lập kế hoạch điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi theo mẫu sau:

	Những điều bản thân cần điều chỉnh
	Biện pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người hỗ trợ (nếu có)

	1.
	
	
	

	2. 
	
	
	

	…
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